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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: HÓA HỌC 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

I. MA TRẬN 

 

Chủ đề lựa 

chọn 

Nhận thức hóa học  Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
Vận dụng kiến thức  

– kĩ năng đã học 
Tổng 

BIẾT HIỂU BIẾT HIỂU VẬN DỤNG BIẾT HIỂU VẬN DỤNG  

HH1.1 HH1.2 HH1.2 HH1.3 HH1.4 HH1.5 HH1.6 HH2.1 HH2.1 HH2.2 HH2.2 HH2.3 HH2.4   HH3.1 HH3.2 HH3.3 HH3.4 HH3.5  

Ester 5   2 1           1     9 

Lipid – Chất giặt 
rửa tổng hợp 4 3     1              8 

Carbohydrate 4 2  1   5  1       2     15 

Amine  2     5         1     8 

TỔNG LH 13 7  3 1  11  1       4     40 

TỔNG LH 

THEO 

TPNL 

HH1: NHẬN THỨC HÓA HỌC HH2: TÌM HIỂU THẾ GIỚI TỰ NHIÊN HH3: VẬN DỤNG KIẾN THỨC – KĨ NĂNG  
 

35 1 4  

TỔNG LH 

THEO CẤP 

ĐỘ 

BIẾT HIỂU VẬN DỤNG  

20 16 4  

50% 40% 10%  

 

 

 



II. MA TRẬN MÔ TẢ CHI TIẾT 

            Duyệt của Ban Giám Hiệu                                                                                        Tổ Trưởng Chuyên Môn 

               Phó Hiệu Trưởng 

  

 

                Phạm Văn Thiện                                                                                   Văn Thị Trà My 

 Nơi nhận :  

       - Phòng TrH; 

       - Ban Giám Hiệu; 

       - GV trong Tổ; 

       - Lưu hồ sơ CM. 

chủ đề lựa 

chọn 

Dạng 

thức 

Nhận thức hóa học Tìm hiểu thế giới tự nhiên 
Vận dụng kiến thức  

– kĩ năng đã học 

BIẾT HIỂU BIẾT HIỂU VẬN DỤNG BIẾT HIỂU VẬN DỤNG 

HH1.1 HH1.2 HH1.2 HH1.3 HH1.4 HH1.5 HH1.6 HH2.1 HH2.1 HH2.2 HH2.2 HH2.3 HH2.4 HH2.5   HH3.1 HH3.2 HH3.3 HH3.4 HH3.5 

Ester 

Phần 

I 
I.1   I.3 I.2                 

Phần 

II 

II.20a 

II.20b 

II.20c 

II.20d 

                    

Phần 

III 
   III.23             III.25     

Lipid – Chất 

giặt rửa tổng 

hợp 

Phần 

I 
I.4, I.7 I.5, I.6                    

Phần 

II 

II.19a 

II.19d 
II.19b     II.19c               

Phần 

III 
                     

Carbohydrate 

Phần 

I 

I.8, I.9 

I.10, 

I.14 

I.11, 

I.12 
    I.15 I.13              

Phần 

II 
   

II.21a 

 
  

II.21b 

II.21c 

II.21d 

              

Phần 

III 
      III.26          

III.27 

III.28 
    

Amine 

Phần 

I 
 I.16     I.18          I.17     

Phần 

II 
 II.22b     

II.22a 

II.22c 

II.22d 

              

Phần 

III 
      III.24               


